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Abstract: Research on Willingness to Communicate (WTC) in the 
Vietnamese foreign language education context has largely relied 
on cross-sectional survey designs that measure WTC as a relatively 
stable trait at a single point in time. However, foundational theoretical 
perspectives, including MacIntyre et al.’s (1998) model and Complex 
Dynamic Systems Theory, conceptualize WTC as a time-sensitive, 
context-dependent state that fluctuates during communicative 
performance. This theoretical-methodological misalignment suggests 
the need for process-sensitive measurement approaches. Through an 
integrative review of representative empirical and theoretical literature 
on the idiodynamic method published between 2011 and 2025 across 
SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, and ERIC, this paper 
proposes the idiodynamic method as a methodological extension for 
WTC research in Vietnam. It outlines the core principles of the method, 
discusses its strengths and limitations, and introduces an integrated 
dual-anchor design combining real-time rating with video-stimulated 
recall. The paper argues that dynamic measurement can provide 
deeper insight into the temporal trajectories of WTC and facilitate more 
theoretically aligned research in the Vietnamese context.

Keywords: Vietnamese context, complex dynamic systems theory (CDST), 
idiodynamic method, willingness to communicate (WTC).

Tóm tắt: Các nghiên cứu về sự sẵn sàng giao tiếp (Willingness to 
Communicate) (WTC) trong bối cảnh giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam 
hiện nay chủ yếu dựa trên thiết kế khảo sát cắt ngang và đo lường WTC 
như một đặc điểm tương đối ổn định tại một thời điểm tổng quát. Tuy 
nhiên, theo mô hình của MacIntyre và cộng sự (1998) và dưới góc nhìn 
của Lí thuyết Hệ thống Động lực Phức tạp (CDST), WTC được khái 
niệm hóa như một trạng thái phụ thuộc thời điểm, có thể dao động 
trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ giao tiếp. Sự lệch pha giữa nền tảng 
lí thuyết động và cách đo lường tĩnh đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương 
pháp luận. Thông qua tổng quan tích hợp các công trình thực nghiệm 
và lí thuyết tiêu biểu về phương pháp đo lường động được công bố từ 
năm 2011 đến 2025 trên các cơ sở dữ liệu SCOPUS, Web of Science, 
Google Scholar và ERIC, bài viết này đề xuất phương pháp đo lường 
động (Idiodynamic) như một hướng mở rộng trong nghiên cứu WTC 
tại Việt Nam, trình bày các nguyên tắc cốt lõi, phân tích ưu điểm và hạn 
chế, đồng thời giới thiệu thiết kế “neo kép” kết hợp đánh giá thời gian 
thực và kích thích hồi tưởng nhằm tăng độ nhạy tiến trình và tính phù 
hợp lí thuyết.

Từ khóa: Bối cảnh Việt Nam, lí thuyết hệ thống động lực phức tạp, phương 
pháp đo lường động, sự sẵn sàng giao tiếp.
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1. Đặt vấn đề
Trong thập niên gần đây, giáo dục ngoại ngữ tại 

Việt Nam đã chuyển dịch theo định hướng giao tiếp, 
nhấn mạnh năng lực sử dụng ngôn ngữ trong tương 
tác thực tiễn thay vì chỉ nắm vững cấu trúc hình thức 
(Thủ tướng Chính phủ, 2025). Xu hướng này tương 
ứng với định hướng toàn cầu trong giảng dạy ngôn 
ngữ thứ hai, nơi năng lực giao tiếp được xem là mục 
tiêu trung tâm của đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018). Trong các văn bản cải cách chương trình và 
chuẩn đầu ra tại Việt Nam, việc tham gia các nhiệm 
vụ giao tiếp có ý nghĩa được đặt ở vị trí cốt lõi của 
việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, một nghịch lí vẫn tồn 
tại trong thực tiễn lớp học: Người học có thể đạt mức 
năng lực theo khung trình độ nhưng vẫn không chủ 
động phát biểu hoặc tham gia tương tác bằng tiếng 
Anh. Khoảng cách giữa năng lực tiềm năng và hành 
vi giao tiếp thực tế cho thấy sự phát triển ngôn ngữ 
chịu ảnh hưởng đáng kể của các yếu tố tâm lí - cảm 
xúc tại thời điểm giao tiếp (Ducker, 2022). Trong bối 
cảnh đó, khái niệm Sự sẵn sàng giao tiếp (Willingness 
to Communicate - WTC) được xem là một cấu trúc 
trung tâm trong nghiên cứu tiếp thu ngôn ngữ thứ 
hai (Aubrey & Yashima, 2023; Hoàng Quốc Việt và 
cộng sự, 2025). WTC được định nghĩa là “sự sẵn sàng 
tham gia vào diễn ngôn tại một thời điểm cụ thể với 
một hoặc nhiều người cụ thể sử dụng ngôn ngữ thứ 
hai” (MacIntyre và cộng sự, 1998, tr.547).

Mô hình kim tự tháp của MacIntyre và cộng sự 
(1998) khẳng định rằng, WTC không đơn thuần là 
một đặc điểm ổn định ở cấp độ cá nhân, mà là kết 
quả của nhiều tầng biến số, bao gồm lo âu giao tiếp, 
tự tin, động lực và hoàn cảnh tình huống. Tuy nhiên, 
trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, đặc biệt ở các 
bối cảnh Châu Á, WTC vẫn thường được đo lường 
thông qua bảng hỏi Likert tại một thời điểm duy 
nhất, phản ánh xu hướng “tĩnh hóa” một cấu trúc 
vốn mang tính động (Zhang và cộng sự, 2018).

Nhìn lại bức tranh nghiên cứu WTC tại Việt Nam, 
Hoàng Quốc Việt và cộng sự (2025) đã tổng hợp 11 
nghiên cứu thực nghiệm trong nước và chỉ ra rằng, 
đa số sử dụng thiết kế khảo sát cắt ngang, dữ liệu 
được thu thập tại một thời điểm duy nhất và phân 
tích tập trung vào mối tương quan hoặc hồi quy giữa 
WTC và các biến dự báo như lo âu, động lực, hay tự 
tin (Hoàng Quốc Việt & Bùi Phú Hưng, 2023; Lê Văn 
Thịnh và cộng sự, 2018; Nguyễn Thanh Tâm, 2022). 
Các thiết kế này cung cấp bức tranh vĩ mô nhưng 
chưa cho phép quan sát WTC như một tiến trình 
thay đổi theo từng khoảnh khắc tương tác, chưa tích 
hợp dữ liệu hành vi thực tế, chưa liên kết biến thiên 

WTC với đặc điểm nhiệm vụ hay yếu tố tương tác 
tức thời.

Song song đó, sự phát triển của Lí thuyết Hệ thống 
Động lực Phức tạp (Complex Dynamic Systems Theory - 
CDST) đã thúc đẩy cách nhìn động đối với các biến 
tâm lí trong lớp học. Theo CDST, các hiện tượng như 
động lực, lo âu hay WTC không vận hành tuyến tính 
mà dao động theo thời gian thông qua sự tương tác 
phi tuyến của nhiều yếu tố (Dörnyei và cộng sự, 2015; 
Larsen-Freeman & Cameron, 2008). Từ góc nhìn này, 
biến thiên không phải là sai số cần loại bỏ, mà là dữ 
liệu phản ánh cấu trúc vận hành của hệ thống. Điều 
này đặt ra yêu cầu về một phương pháp đo lường có 
khả năng quan sát WTC trong chiều kích thời gian 
(temporal dimension).

Trong bối cảnh đó, phương pháp đo lường động 
(idiodynamic) do MacIntyre và Legatto (2011) đề 
xuất cung cấp một hướng tiếp cận phù hợp với quan 
điểm động. Phương pháp này cho phép ghi nhận sự 
dao động của trạng thái tâm lí theo thời gian thông 
qua việc kết hợp đánh giá theo chuỗi thời gian với 
phỏng vấn kích thích hồi tưởng dựa trên video. 
Thay vì tìm kiếm một điểm số trung bình đại diện 
cho WTC, cách tiếp cận này tập trung vào quỹ đạo 
biến thiên cá nhân. Bài viết này được xây dựng như 
một đề xuất phương pháp luận nhằm lập luận rằng, 
nghiên cứu WTC tại Việt Nam cần được mở rộng 
theo hướng đo lường động. Dựa trên những lập luận 
trên, bài viết hướng đến hai câu hỏi nghiên cứu sau: 
1) Phương pháp đo lường động có những nguyên 
tắc cốt lõi, ưu điểm và hạn chế gì khi áp dụng trong 
nghiên cứu WTC? 2) Thiết kế neo kép tích hợp đánh 
giá thời gian thực và kích thích hồi tưởng có thể được 
triển khai như thế nào trong bối cảnh giáo dục ngoại 
ngữ tại Việt Nam?

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết áp dụng phương pháp tổng quan tích 

hợp (Integrative review) và tổng hợp lí thuyết nhằm 
đề xuất một hướng tiếp cận phương pháp luận cho 
nghiên cứu WTC tại Việt Nam (Snyder, 2019). Theo 
cách tiếp cận của các bài báo khái niệm (Conceptual 
articles), nghiên cứu tập trung phân tích và tích 
hợp các công trình trước đây nhằm phát triển lập 
luận lí thuyết và đề xuất hướng phương pháp mới 
(Jaakkola, 2020).

Chiến lược tìm kiếm tài liệu: Quá trình rà soát 
được thực hiện trên bốn cơ sở dữ liệu học thuật: 
SCOPUS, Web of Science, Google Scholar và ERIC. 
Các từ khóa tìm kiếm bao gồm: “Idiodynamic 
method”, “Idiodynamic approach”, “Idiodynamic”, 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 22, Số 07 (2026), 27-34
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“Dynamic measurement L2”, “Real-time rating 
second language”, “Willingness to communicate 
dynamic”, “WTC fluctuation” và “Stimulated recall 
WTC”. Phạm vi thời gian được giới hạn từ năm 2011, 
thời điểm MacIntyre và Legatto (2011) công bố nghiên 
cứu nền tảng, đến tháng 12 năm 2025. Ngôn ngữ của 
tài liệu được giới hạn ở tiếng Anh và tiếng Việt.

Tiêu chí chọn lọc: Tiêu chí đưa vào bao gồm: 1) 
Bài báo đăng trên tạp chí có bình duyệt, chương sách 
hoặc luận án tiến sĩ; 2) Nghiên cứu thực nghiệm hoặc 
lí thuyết/khái niệm sử dụng phương pháp đo lường 
động hoặc đề xuất hướng tiếp cận liên quan; 3) Tập 
trung vào các biến tâm lí trong học tập ngôn ngữ thứ 
hai hoặc ngoại ngữ, bao gồm WTC, lo âu, hứng thú 
và động lực. Tiêu chí loại trừ bao gồm: Tóm tắt hội 
thảo, bản thảo chưa công bố và các nghiên cứu không 
sử dụng trực tiếp phương pháp đo lường động hoặc 
thiết kế đo lường theo chuỗi thời gian. Qua quá trình 
tìm kiếm và lọc ban đầu, tổng cộng 38 công trình 
được xác định là có liên quan. Từ tập hợp này, các 
công trình tiêu biểu nhất về phương pháp luận, được 
trích dẫn nhiều trong lĩnh vực và phù hợp trực tiếp 
với mục tiêu lập luận của bài viết được lựa chọn để 
đưa vào phân tích theo nguyên tắc tổng quan tích 
hợp (Snyder, 2019). Cách tiếp cận này phù hợp với 
mục đích xây dựng lập luận lí thuyết thay vì báo cáo 
toàn diện quy mô nghiên cứu trong lĩnh vực.

Quy trình phân tích: Tài liệu được phân tích theo 
hai hướng song song. Hướng thứ nhất là tổng hợp lí 
thuyết nhằm xác định nền tảng lí luận cho đo lường 
WTC động dưới góc nhìn CDST. Hướng thứ hai là 
phân tích so sánh các thiết kế nghiên cứu sử dụng 
phương pháp đo lường động nhằm nhận diện ưu 
điểm, hạn chế và các biến thể triển khai. Hai hướng 
phân tích này được tích hợp để xây dựng nền tảng 
lập luận cho thiết kế “neo kép” được đề xuất trong 
phần thảo luận. Do bản thảo có nhiều tác giả tham 
gia, nhằm bảo đảm độ tin cậy của quá trình phân 
tích, các tác giả tiến hành rà soát và mã hóa tài liệu 
một cách độc lập, sau đó đối chiếu chéo kết quả; 
những điểm khác biệt trong diễn giải được thảo luận 
cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Bài viết không 
sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình hình 
thành bản thảo.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Cơ sở lí luận cho phép đo WTC động
Ngay trong mô hình nền tảng của MacIntyre và 

cộng sự (1998), WTC được định nghĩa là một “Sự sẵn 
sàng tham gia vào diễn ngôn tại một thời điểm cụ thể 
với một/nhiều người cụ thể”. Cách định nghĩa này 

hàm ý rằng, WTC mang tính tình huống (Situated) 
và phụ thuộc thời gian (Time-bound). Trong thực tế 
lớp học, mức độ sẵn sàng phát biểu của người học có 
thể tăng lên khi chủ đề quen thuộc, giảm xuống khi 
gặp từ vựng khó, phục hồi khi nhận được sự khuyến 
khích từ bạn học và dao động trước áp lực đánh giá 
- những chuyển động diễn ra trong phạm vi phút 
hoặc thậm chí giây.

Sự phát triển của CDST trong ngôn ngữ học ứng 
dụng cung cấp nền tảng lí thuyết để tái diễn giải 
WTC dưới góc nhìn động (Dörnyei và cộng sự, 2015; 
Larsen-Freeman & Cameron, 2008). Theo CDST, 
các hiện tượng ngôn ngữ và tâm lí không phát triển 
theo quỹ đạo tuyến tính, mà chịu ảnh hưởng của: 
1) Sự tương tác đa chiều giữa các thành tố; 2) Phản 
hồi vòng lặp (Feedback loops); 3) Tính nhạy cảm với 
điều kiện ban đầu; 4) Các dao động và trạng thái 
chuyển tiếp. Trong khuôn khổ bài viết này, biến 
thiên (Variability) không được xem là nhiễu cần loại 
bỏ mà là nguồn dữ liệu quan trọng phản ánh cấu 
trúc vận hành của hệ thống.

Từ góc độ phương pháp luận, một nguyên tắc cơ 
bản trong thiết kế nghiên cứu là sự phù hợp giữa giả 
định lí thuyết và phương pháp thu thập dữ liệu. Nếu 
WTC được xem là một hiện tượng phụ thuộc vào 
ngữ cảnh và biến đổi theo thời gian thì phương pháp 
đo lường cũng cần phản ánh đặc tính này. Trong các 
thiết kế khảo sát truyền thống, việc trung bình hóa 
dữ liệu có thể che khuất những biến thiên ngắn hạn, 
điểm gãy (Critical moments) trong tương tác, hoặc 
những sự phục hồi/suy giảm đột ngột. Ví dụ, hai 
người học có cùng điểm trung bình WTC có thể có 
quỹ đạo hoàn toàn khác nhau trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ (Larsen-Freeman & Cameron, 2008). 
Do đó, một phương pháp đo lường nhạy cảm với 
tiến trình cần đáp ứng ba tiêu chí: 1) Cho phép ghi 
nhận sự thay đổi theo đơn vị thời gian ngắn; 2) Liên 
kết trực tiếp với hành vi giao tiếp thực tế; 3) Kết hợp 
trải nghiệm chủ quan với dữ liệu hành vi.

3.2. Phương pháp đo lường động: Nguồn gốc và 
các hướng triển khai

3.2.1. Nguồn gốc
Phương pháp đo lường động được đề xuất bởi 

MacIntyre và Legatto (2011) nhằm giải quyết một 
vấn đề phương pháp luận căn bản trong nghiên cứu 
tâm lí ngôn ngữ: Làm thế nào để quan sát sự thay đổi 
nhanh của trạng thái cảm xúc và động lực trong quá 
trình giao tiếp. Trong nghiên cứu nền tảng, MacIntyre 
và Legatto (2011) đã sử dụng thiết kế ghi hình phần 
thể hiện nói của người học (Speaking performance), 
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sau đó yêu cầu họ xem lại video và điều chỉnh mức 
độ trạng thái tâm lí (Ví dụ: Lo âu, WTC) theo từng 
đơn vị thời gian rất ngắn thông qua một phần mềm 
chuyên dụng (xem Hình 1). Dữ liệu được thể hiện 
dưới dạng biểu đồ dao động vi mô (Micro-temporal 
fluctuations). Đồng thời, nhóm nghiên cứu tiến hành 
phỏng vấn kích thích hồi tưởng (Stimulated recall) 
tại các điểm biến động rõ rệt để làm rõ nguyên nhân.

Cách tiếp cận này có ba đặc điểm nổi bật: 1) Quan 
sát trạng thái ở cấp độ thời gian vi mô; 2) Neo đánh 
giá vào dữ liệu hành vi cụ thể thay vì kí ức tổng quát; 
3) Tích hợp giải thích chủ quan ngay tại các điểm 
dao động.

Hình 1: Ví dụ cách hoạt động của phần mềm đánh giá 
(Aubrey, 2025)

Sau đó, phương pháp đo lường động tiếp tục 
được mở rộng và điều chỉnh trong các nghiên cứu 
về lo âu và sự thích thú (Boudreau và cộng sự, 2018), 
WTC (Ducker, 2022), động lực (Dörnyei và cộng sự, 
2015) cũng như các trạng thái cảm xúc khác trong 
lớp học ngoại ngữ, góp phần khẳng định rằng, các 
biến tâm lí trong học tập ngôn ngữ không tồn tại như 
những đặc điểm cố định mà là những hệ thống vận 
hành liên tục và nhạy cảm với bối cảnh.

3.2.2. Hai hướng triển khai: Kích thích hồi tưởng và 
đánh giá theo thời gian thực

Sau nghiên cứu nền tảng của MacIntyre và 
Legatto (2011), các nghiên cứu WTC động phát triển 
theo hai hướng chính: 1) Đánh giá dựa trên kích 
thích hồi tưởng có neo video; 2) Đánh giá theo thời 
gian thực trong khi nhiệm vụ đang diễn ra.

Ngược lại, Pawlak và Mystkowska-Wiertelak 
(2015) lựa chọn hướng đánh giá theo thời gian thực 
(real-time tracking) trong khi người học thực hiện 
nhiệm vụ giao tiếp theo cặp. Cứ mỗi 30 giây, người 
tham gia được yêu cầu đánh dấu mức độ WTC của 

mình trên một thang đo từ -10 đến +10 theo tín hiệu 
âm thanh. Cách làm này giúp giảm thiểu nguy cơ 
sai lệch kí ức vì việc đánh giá diễn ra đồng bộ với 
tiến trình tương tác, nhưng có thể làm gián đoạn tiến 
trình nhận thức giao tiếp do sự xuất hiện định kì của 
tín hiệu đánh giá.

Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này đánh 
dấu một bước chuyển quan trọng từ báo cáo hồi 
tưởng tổng quát (Retrospective global self-report) 
sang tái tạo phần thể hiện được neo theo thời gian 
(Performance-anchored temporal reconstruction). 
Trong khi thiết kế của MacIntyre và Legatto ưu tiên 
độ chi tiết vi mô và chiều sâu diễn giải cá nhân, 
nghiên cứu của Pawlak và cộng sự nhấn mạnh tính 
tức thời và sự vận động trong tương tác.

3.3. Thách thức và hạn chế của phương pháp đo 
lường động

Mặc dù phương pháp đo lường động mang lại 
một bước tiến quan trọng, phương pháp này không 
phải không có giới hạn. Thứ nhất là, thiên kiến tái 
tạo bộ nhớ: Ngay cả khi có video hỗ trợ, con người 
vẫn có xu hướng tái cấu trúc trải nghiệm theo cách ít 
căng thẳng hơn sau khi nhiệm vụ kết thúc (Robinson 
& Clore, 2002). Thứ hai là, sự can thiệp nhận thức 
trong đánh giá thời gian thực: Khi yêu cầu người học 
rating trong lúc đang nói, quá trình tự quan sát (Self-
monitoring) có thể làm gián đoạn tính tự nhiên của 
giao tiếp và làm giảm chất lượng ngôn ngữ sản xuất 
(Pawlak & Mystkowska-Wiertelak, 2015). Thứ ba là 
khả năng khái quát hóa bị hạn chế: Phần lớn nghiên 
cứu đo lường động sử dụng mẫu nhỏ và mang tính 
cá thể cao (Mystkowska-Wiertelak, 2021). Cuối cùng, 
phương pháp này đòi hỏi việc xử lí dữ liệu phức tạp: 
Phân tích đường cong thời gian đòi hỏi năng lực xử lí 
dữ liệu và diễn giải động mà không phải môi trường 
nghiên cứu nào cũng sẵn sàng. Hình 2 là một ví dụ 
cho quá trình xử lí dữ liệu sơ bộ.

4. Thảo luận
4.1. Đề xuất thiết kế neo kép
Dựa trên phân tích ưu điểm và hạn chế của từng 

hướng triển khai, bài viết đề xuất một thiết kế tích 
hợp mang tên “neo kép” (Dual-anchored design) kết 
hợp đánh giá thời gian thực và kích thích hồi tưởng 
nhằm tận dụng điểm mạnh của cả hai:

(1) Đánh giá thời gian thực được dùng như một 
mỏ neo thời gian: Người học thực hiện rating nhanh 
với khoảng cách thời gian được giãn hợp lí (Ví dụ: 30 
giây, 1 phút) trong quá trình nhiệm vụ diễn ra. Mục 
tiêu không phải để có giá trị tuyệt đối chính xác mà 
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để tạo một đường cong “neo thời gian” (Temporal 
skeleton), ghi nhận điểm biến động tức thời và giảm 
thiểu sự phân rã bộ nhớ.

(2) Kích thích hồi tưởng được sử dụng như một 
công cụ giải thích: Ngay sau nhiệm vụ, video được 
sử dụng để xác nhận hoặc điều chỉnh đường cong 
theo thời gian thực, giải thích nguyên nhân tại các 
điểm đỉnh và đáy, cũng như làm rõ cơ chế của các 
nhân tố ảnh hưởng. Bằng cách đó, dữ liệu đánh giá 
thời gian thực đóng vai trò neo khách quan (anchor) 
trong khi kích thích hồi tưởng đóng vai trò giải thích 
cơ chế (Interpretive layer) (xem Hình 3). Cách kết 
hợp này giúp giảm thiên kiến do tái cấu trúc kí ức 
(nếu chỉ dùng kích thích hồi tưởng đơn lẻ) và tránh 
sự can thiệp nhận thức (nếu chỉ dùng đánh giá thời 
gian thực). Để hỗ trợ việc triển khai thiết kế này, 
tác giả đã xây dựng một phần mềm chuyên dụng 
(Hoàng Quốc Việt, 2026) và hướng dẫn thực hành 
từng bước và trình bày dưới đây (xem Hình 4).

4.2. Ứng dụng đối với người học trình độ thấp: 
Một khoảng trống cần bổ lấp

Một quan sát đáng chú ý từ quá trình tổng hợp 
tài liệu là phần lớn các nghiên cứu sử dụng phương 
pháp đo lường động tập trung vào người học có 
trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên, chẳng hạn B1-B2 
(Ducker, 2022; Saghafi & Shirvan, 2020; Wood, 2016) 
hoặc C1-C2 (Aubrey, 2022; Pawlak & Mystkowska-
Wiertelak, 2015). Những người học ở trình độ thấp 
hơn (A1-A2), vốn đối mặt với nhiều khó khăn ngôn 
ngữ hơn và thường có mức lo âu giao tiếp cao hơn, 
lại chưa được chú ý đúng mức trong các thiết kế đo 
lường động.

Đây là một khoảng trống nghiên cứu đặc biệt có ý 

Hình 2: Ví dụ về quá trình xử lí dữ liệu sơ bộ (Aubrey, 
2025)

Hình 3: Sơ đồ minh họa phần mềm thiết kế neo kép

(a)   (b)   (c) 
Hình 4: Hướng dẫn sử dụng thiết kế phương pháp đo lường động neo kép
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nghĩa trong bối cảnh Việt Nam, nơi nhiều người học, 
đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi hoặc mới 
bước vào chương trình học tiếng Anh bắt buộc, vẫn 
đang ở giai đoạn đầu tiếp cận ngôn ngữ. Với nhóm 
đối tượng này, thiết kế neo kép có thể được điều 
chỉnh phù hợp: Sử dụng thang đo đơn giản hơn (Ví 
dụ: Thang 3 hoặc 5 bậc thay vì 10 bậc), rút ngắn thời 
lượng nhiệm vụ và bổ sung hỗ trợ ngôn ngữ trong 
phỏng vấn kích thích hồi tưởng (Ví dụ: Sử dụng tiếng 
Việt trong giai đoạn phỏng vấn). Việc mở rộng áp 
dụng phương pháp đo lường động xuống các trình 
độ thấp hơn không chỉ lấp đầy khoảng trống hiện có 
mà còn cung cấp dữ liệu vi mô về giai đoạn khởi đầu 
học ngôn ngữ, giai đoạn mà biến động WTC có thể 
đặc biệt mạnh mẽ và có ý nghĩa sư phạm cao.

4.3. Ứng dụng trong bối cảnh giảng dạy qua tiếng 
Anh (EMI) và chính sách quốc gia

Trong bối cảnh Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn 
ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, 
tầm nhìn đến năm 2045”, việc dạy và học qua tiếng 
Anh (English as a Medium of Instruction – EMI) 
đang trở thành xu hướng tất yếu trong hệ thống giáo 
dục quốc dân ở tất cả bậc học, từ Mầm non đến Đại 
học và Giáo dục nghề nghiệp. Đây là bối cảnh chính 
sách mà phương pháp đo lường động mở ra những 
hướng ứng dụng mới và thiết thực.

Thứ nhất, đối với người học trong lớp EMI, WTC 
không chỉ chịu tác động của nhân tố ngôn ngữ mà 
còn bị giao thoa bởi tải nhận thức (Cognitive load) 
khi tiếp nhận nội dung môn học bằng tiếng Anh. 
Thiết kế neo kép có thể theo dõi đồng thời sự biến 
động của WTC và lo âu theo từng phân đoạn bài 
giảng hoặc hoạt động lớp học, giúp nhà nghiên cứu 
và giáo viên nhận diện những thời điểm cụ thể khi 
người học mất đi sự sẵn sàng giao tiếp. Ví dụ, khi 
gặp thuật ngữ chuyên ngành khó hoặc khi nhiệm vụ 
trình bày nhóm tạo áp lực đánh giá. Thông tin này 
có thể hỗ trợ thiết kế nhiệm vụ và điều chỉnh mức độ 
scaffolding phù hợp.

Thứ hai, đối với giáo viên và giảng viên đang thực 
hiện EMI, phương pháp đo lường động cũng có thể 
được áp dụng để theo dõi sự biến động về sự tự tin 
ngôn ngữ (Language confidence) và lo âu của giáo 
viên khi truyền đạt nội dung chuyên môn bằng tiếng 
Anh. Đây là chiều kích ít được nghiên cứu nhưng có 
ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều 
giáo viên Việt Nam đang phải học song song vừa 
nâng cao năng lực tiếng Anh vừa dạy môn học khác 

bằng tiếng Anh. Dữ liệu vi mô về quỹ đạo lo âu của 
giáo viên có thể hỗ trợ thiết kế các chương trình bồi 
dưỡng EMI phù hợp và có độ chính xác cao hơn so 
với khảo sát tự báo cáo thông thường.

Nhìn chung, sự giao thoa giữa phương pháp đo 
lường động và bối cảnh EMI trong chính sách ngôn 
ngữ tại Việt Nam tạo ra một hướng nghiên cứu liên 
ngành mới, nơi nghiên cứu phương pháp luận, tâm 
lí ngôn ngữ học, chính sách giáo dục hội tụ với nhau 
nhằm phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và 
học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4.4. Hạn chế của nghiên cứu và hướng phát triển 
tiếp theo

Bên cạnh những đóng góp nêu trên, nghiên cứu 
này có một số hạn chế cần được thừa nhận. Thứ nhất, 
đây là bài viết lí thuyết/khái niệm; do đó, chưa có 
dữ liệu thực nghiệm trực tiếp từ bối cảnh Việt Nam. 
Thiết kế neo kép được đề xuất cần được triển khai thí 
điểm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả trong 
điều kiện thực tế, đặc biệt tại các trường phổ thông 
và đại học. Thứ hai, phần lớn tài liệu IDM được tổng 
hợp xuất phát từ bối cảnh phương Tây hoặc Đông Á 
phát triển; khả năng ứng dụng trong bối cảnh văn 
hóa Việt Nam, nơi người học có thể có xu hướng thể 
hiện cảm xúc kín đáo hơn trong phỏng vấn cần được 
kiểm chứng thêm. Thứ ba, độ phức tạp trong xử lí và 
phân tích dữ liệu chuỗi thời gian đòi hỏi năng lực kĩ 
thuật nhất định, điều này có thể là rào cản cho một 
số nhà nghiên cứu trong nước.

Để giải quyết các hạn chế này, các nghiên cứu tiếp 
theo nên: 1) Tiến hành nghiên cứu thí điểm triển khai 
thiết kế neo kép tại ít nhất một bối cảnh đại học và 
một bối cảnh phổ thông ở Việt Nam; 2) Điều chỉnh 
giao thức phỏng vấn kích thích hồi tưởng phù hợp 
với đặc điểm giao tiếp của người Việt; 3) Xây dựng 
các tài liệu hướng dẫn thực hành bằng tiếng Việt để 
giảm rào cản kĩ thuật, một bước mà Hình 4 đã bước 
đầu thực hiện.

5. Kết luận

Nghiên cứu về WTC trong bối cảnh Việt Nam đã 
đạt được những bước tiến quan trọng trong việc xác 
định cấu trúc và các yếu tố dự báo ở cấp độ nhóm. 
Tuy nhiên, như bài viết này đã lập luận, việc tiếp 
tục đo lường WTC chủ yếu thông qua các công cụ 
tĩnh trong khi nền tảng lí thuyết nhấn mạnh tính 
phụ thuộc thời điểm và tính động có thể dẫn đến sự 
lệch pha giữa giả định khái niệm và thiết kế phương 
pháp. Khi WTC được hiểu như một trạng thái có thể 
dao động theo từng khoảnh khắc tương tác thì việc 
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trung bình hóa dữ liệu có nguy cơ làm lu mờ chính 
các biến thiên phản ánh cơ chế vận hành của hành vi 
giao tiếp.

Trên cơ sở tổng quan tích hợp các công trình thực 
nghiệm và lí thuyết tiêu biểu, bài viết đã đề xuất mở 
rộng nghiên cứu WTC tại Việt Nam theo hướng đo 
lường động thông qua phương pháp Idiodynamic, 
đặc biệt dưới hình thức thiết kế tích hợp “neo kép”. 
Cách tiếp cận này cho phép kết nối dữ liệu định 
lượng theo thời gian với lớp giải thích định tính, qua 
đó chuyển trọng tâm phân tích từ “mức độ” sang 
“quỹ đạo” và từ “tương quan” sang “cơ chế”.

Quan trọng hơn, đề xuất này không nhằm thay 
thế các nghiên cứu khảo sát quy mô lớn, mà hướng 

đến việc bổ sung một chiều kích tiến trình. Đặc biệt, 
trong bối cảnh Quyết định số 2371/QĐ-TTg (Thủ 
tướng Chính phủ, 2025) về đưa tiếng Anh thành 
ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phương pháp 
đo lường động mở ra tiềm năng ứng dụng rộng hơn 
trong các lớp EMI, phục vụ cả người học lẫn giáo 
viên trong quá trình chuyển đổi ngôn ngữ dạy học. 
Trong dài hạn, sự kết hợp giữa dữ liệu vi mô theo 
thời gian và phân tích vĩ mô ở cấp độ mẫu có thể 
góp phần xây dựng một chương trình nghiên cứu 
WTC động mang tính hệ thống tại Việt Nam, đồng 
thời tạo điều kiện để cộng đồng học thuật trong nước 
tham gia sâu hơn vào diễn ngôn quốc tế về tiếp thu 
ngôn ngữ dưới góc nhìn hệ thống động lực phức tạp.
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